Trường TH Hòa Định Tây                                                    Năm học: 2024-2025


KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

  TUẦN :…1……Từ  ngày  09 / 9 đến ngày  13  /  9 / 2024   



	Thứ
	Ngày
	Môn
	Số tiết chương trình
	Tên bài dạy

	2
	 SÁNG    
	HĐTN
	     1
	Làm quen với hoạt động sinh hoạt dưới cờ

	
	
	TV
	1
	Em là học sinh

	
	
	TV
	2
	Em là học sinh (tt)

	
	
	Đ Đ
	1
	Em với nội quy trường, lớp

	
	
	GDTC
	1
	Ổn định tổ chức. Học tư thế đứng nghiêm, đúng nghỉ

TC: Số chẵn, số lẻ

	3
	SÁNG    CHIỀU
	ÂN
	1
	Hát: Lá cờ Việt Nam

	
	
	TV
	3
	Em là học sinh (tt)

	
	
	TV
	4
	Em là học sinh (tt)

	
	
	T
	1
	Trên- dưới. Phải – trái.Trước – sau. Ở giữa

	
	
	
	
	

	
	
	TV
	5
	A, c

	
	
	TN&XH
	1
	Gia đình em

	
	
	HĐTN
	2
	HĐGD theo chủ đề: Trường tiểu học của em

	4
	SÁNG                 


	TV
	6
	A,c (tt)

	
	
	TV
	7
	A, c (tt)

	
	
	T
	2
	Hình vuông – Hình tròn- Hình tam giác - Hình chữ nhật

	
	
	TN&XH
	2
	Gia đình em (tt)

	
	
	
	
	

	5
	SÁNG                
	MT
	1
	Môn Mĩ thuật của em

	
	
	TV
	8
	Tập viết a, c

	
	
	TV
	9
	Cà, cá

	
	
	TV
	10
	Cà, cá (tt)

	6
	SÁNG                
	TV
	11
	Tập viết cà, cá

	
	
	TV
	12
	Kể chuyện :Hai con dê

	
	
	T
	3
	Các số 1,2,3

	
	
	GDTC
	2
	Học ĐT:  nghiêm, nghỉ, dóng hàng dọc, điểm số TC: : Diệt các con vật có hại

	
	
	HĐTN
	3
	SHL: Các bạn của em

	
	
	
	
	ATGT: Bài 1 (Tiết 2) Đường em tới trường


                                                                                                         Ngày 6  tháng   9 .năm 2024
 

TỔ TRƯỞNG 

                                                            

                                       GVCN
 

ltlien.th.hdt mật khẩu : hCzJ7352
Thứ Hai  ngày 09 tháng 9 năm 2024

Hoạt động trải nghiệm:  Chủ đề: Trường Tiểu học của em
Tiết 1:  Làm quen với hoạt động sinh hoạt dưới cờ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-HS được tham gia và làm quen với hoạt động Sinh hoạt dưới cờ

-HS biết xếp hàng ngồi ngay ngắn để sinh hoạt

-GD HS biết trật tự tập trung học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. GV: Chuẩn bị nội dung sinh hoạt dưới cờ: 
-Vị trí ngồi của lớp.

-Giới thiệu về trường, thầy giáo, cô giáo và học sinh…

2.HS: Trang phục gọn gàng, tư thế làm quen với môi trường mới…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU
	TG
	. HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	. HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	35’/1T
	Mở đầu

- Khởi động
   Cho hs tập trung theo khối lớp
- Giới thiệu bài
+ Ôn định tổ chức.
+Chỉnh đốn hàng ngũ trang phục.
+Đứng trang nghiêm.
+Thực hiện nghi lễ: chào cờ, hát Quốc ca.
+Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình của tiết chào cờ.
+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

Hoạt động hình thành kiến thức mới

HĐ 1. Nêu ý nghĩa của tiết chào cờ: giáo dục HS tình yêu Tổ quốc, cũng cố và nâng cao kiến thức; rèn luyện kĩ năng sống; gắn bó với trường lớp, phát huy những gương sáng trong học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động của HS.
HĐ 2. Giới thiệu một số hoạt động trong tiết chào cờ 
+ Nhận xét thi đua giữa các lớp trong tuần.
+Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho HS.
+Giáo dục HS về: ATGT, BVMT, kĩ năng sống và giá trị sống. 
3. Hoạt động vận dụng trải nghiệm
Nhắc HS về nề nếp ra vào lớp
Vị trí đứng chào của lớp mình.
Nhiệm vụ của lớp trưởng, lớp phó
…..
Nhận xét 

	Thực hiện

Xếp 3 hàng: chú ý giãn cách giữa HS, giữa các lớp.
Lắng nghe
Lắng nghe
 Lắng nghe và thực hiện
+Thực hiện nghi lễ chào cờ
Thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt:                                     Bài Mở đầu
EM LÀ HỌC SINH
(4 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Làm quen với thầy cô và bạn bè.

Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...

Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  SGK
HS: Vở Luyện viết 1, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Tiết 1+ 2
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu:

- Khởi động: Cả lớp hát

- Giới thiệu bài

- HĐ1 GV mời 

* GV cần tạo điều kiện cho tất cả HS trong lớp được tự giới thiệu. Để đỡ mất thời gian, 

GV khuyến khích HS giới thiệu vui, tự nhiên, hồn nhiên. Khen ngợi những HS giới thiệu về mình to, rõ, ấn tượng
	HS lắng nghe

Hát tập thể

HS giới thiệu bản thân

HS tiếp nối nhau tự giới thiệu (to, rõ) trước thầy cô và các bạn trong lớp: tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), học lớp..., sở thích, nơi ở,...

HS có thể đứng trước lớp hoặc đứng tại chỗ, quay mặt nhìn các bạn tự giới thiệu. Sau lời giới thiệu của mỗi bạn, cả lớp vỗ tay.



	
	 GV giới thiệu SGK Tiếng Việt 1, tập một
Đây là sách Tiếng Việt 1, tập một. Sách dạy các em biết đọc, viết; biết nghe, nói, kể chuyện; biết nhiều điều thú vị. Sách đẹp, có rất nhiều tranh, ảnh. Các em cần giữ gìn sách cẩn thận, không làm quăn mép sách, không viết vào sách.


	HS chú ý lắng nghe

HS mở trang 2, nghe thầy cô giới thiệu các kí hiệu trong sách.

	
	                                                   TIẾT 2
	

	
	
	

	
	2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới HĐ1/Khám phá

a/ Kĩ thuật viết: 

-HS nhìn hình 1 : Trong hình ,bạn nhỏ đang làm gì?

- GV yêu cầu HS cầm bút, hướng dẫn HS cách cầm bút bằng 3 ngón tay . Khi viết dùng 3 ngón tay di chuyển từ phải sang trái, cầm bút nghiêng về phía cổ tay .

- GV gắn lên bảng các nét cơ bản và nét phụ .GV vừa nói tên từng nét và dùng bút tô các nét cơ bản cho HS thấy quy trình tô.

- GV yêu cầu HS mở vở Luyện viết tập một tô các nét cơ bản.

3/ Luyện tập

 - GV nhận xét


	_Quan sát


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

[image: image1]
[image: image2]
Đạo đức:             CHỦ ĐỀ: THỰC HIỆN NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP

               BÀI 1. EM VỚI NỘI QUY TRƯỜNG, LỚP( tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:

Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

Thực hiện đúng nội quy trường,lớp

Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, Lớp.

Lồng ghép TGT:  Bài:1Đường em tới trường

GDHS:

 -Nắm được một số nguyên tắc khi đi bộ, đi xe: đi về phía bên tay phải; đi sát mép đường; 

– Nhận biết được một số hành vi đi bộ, đi xe an toàn và không an toàn; 

– Nhận biết và phòng, tránh một số nguy hiểm có thể xảy ra trên con đường từ nhà đến trường.

(Phần: Thực hành, Vận dụng)

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
HS:SGK Đạo đức 1.
GV:Băng đĩa CD có bài hát “Đi học” - Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hoàng Minh Chính.

               Một bản nội quy nhà trường.

          Hộp mực các màu xanh, đỏ, vàng, cam, tím,... để HS thể hiện cam kết của bản thân trên bản nội quy.

 HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu

1.1 Khởi động 

-HS hát tập thể bài hát “Đi học” - Nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hoàng Minh Chính. 

Hỏi;

+ Bạn nhỏ trong bài hát cảm thấy như thế nào khi đi học?

+ Vì sao  bạn lại vui vẻ khi đi học?

1.2 Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài mới.

 2/Hoạt động hình thành kiến thức mới  
2.1/Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội quy nhà trường
Mục tiêu: HS nêu được các yêu cầu trong nội quy nhà trường, ý nghĩa của việc thực hiện đúng nội quy và cách thực hiện nội quy.
	- Hát

Thảo luận cả lớp:
-  HS chia sẻ



	
	Cách tiến hành:
  -GV yêu cầu HS quan sát từng tranh nhỏ trong “Cây nội quy” ở đầu trang 4, SGK Đạo đức 1 và trả lời câu hỏi: Nội quy trường, lớp quy định HS cần thực hiện những gì?

- GV giới thiệu với HS về những điều cụ thể ghi trong nội quy nhà trường.

 - GV đặt câu hỏi: Thực hiện nội quy giúp ích gì cho em và các bạn trong học tập, trong các hoạt động khác ở trường, lớp?

  - GV kết luận: Việc thực hiện nội quy giúp cho HS học tập, sinh hoạt được thuận lợi, giúp các em mau tiến bộ.

2.2 Hoạt động 2: Nhận xét hành vi
Mục tiêu:
HS nhận diện được các biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

Biết trách nhiệm phải nhắc nhở khi bạn chưa thực hiện đúng nội quy.

HS được phát triển năng lực tư duy phê phán.

Cách tiến hành:
-GV yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu nội dung các tranh trong SGK Đạo đức 1, trang 4, 5.

-GV cùng HS làm rõ nội dung từng tranh, từ tranh 1 đến tranh 8.

GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi:

Bạn nào thực hiện đúng nội quy?

Bạn nào chưa thực hiện đúng nội quy?

Em sẽ làm gì khi thấy bạn chưa thực hiện nội quy?

GV mời một số nhóm trình bày ý kiến.

GV kết luận

3. Hoạt động  vận dụng trải nghiệm

-Chuẩn bị tiết 2

-GV nhận xét, đánh giá sự tham gia học tập của HS trong giờ học, tuyên dương những HS học tập tích cực và hiệu quả.
	-HS quan sát tranh trả  lời câu hỏi, chia sẻ ý kiến cá nhân

-HS lắng nghe

-HS trả lời

-Hs quan sát tranh thảo luận và nêu nội dung các bức tranh

-HS lắng nghe

-HS trả lời




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIÉT DẠY: 

- Tích hợp liên môn với môn với môn TNXH – Bài 4,5

[image: image3]
GDTC:    Tiết: 1                                            Giới thiệu chương trình

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
Bài 1: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ, TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ (tiết 1)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 Về phẩm chất:Bài học góp phần bồi dưỡng học sinh các phẩm cụ thể
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- ích cự tham gia các trò chơi vận động và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.
2. Về năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- chủ và tự học: cách thực hiện tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ sách giáo khoa.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Biết khẩu lệnh và cách thực tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ
Biết quan sát tranh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.Thực hiện được tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
II. Địa điểm – phương tiện
- Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: .
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm.
IV. Nội dungLV Đ,cầu T. gian S. lần Hoạt động GV Hoạt động HS
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1T
	1.Phần mở đầu
 - GV nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến

Khởi động 

Phần cơ bản:  nội dung, yêu cầu giờ lớp

* Kiến thức.

* Đứng nghiêm, đứng nghỉ

*Luyện tập Tập đồng loạt Tập theo tổ nhóm Tập theo cặp đôi Thi đua giữa các tổ

 * Trò chơi “Số chẵn số lẻ”, “ đứng ngồi theo lệnh”

GV hướng dẫn chơi Cho HS quan sát tranh

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 

Kết thúc 

Cho HS tập lại: 2x8N  2 2 2 1  
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

 Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu 

- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện. 

 - Nhận xét tuyên dương
	- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... - Trò chơi “ lộn cầu vồng”

Tập các động tác theo tổ, nhóm

- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp

Tham gia chơi trò chơi

Thực hiện


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Ba ngày 10 tháng 9 năm 2024

ÂM NHẠC: 2 Tiết    Bài hát:  Lá cờ Việt Nam

Trải nghiệm và khám phá: nói theo tiết tấu của mình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau khi học xong học sinh có khả năng.

1.Kiếnthức:

Hát:

– Bước đầu hát đúng cao độ, trường độ bài Lá cờ Việt Nam. Hát rõ lời và thuộc lời.

– Bước đầu biết hát với các hình thức đơn ca, tốp ca, đồng ca.
– Nêu được tên bài hát.
Nghe nhạc

– Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bài hát Quốc ca Việt Nam
– Bước đầu biết cảm nhận về đặc trưng của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc; cảm nhận âm thanh cao – thấp, dài – ngắn.
– Nêu được tên bản nhạc.
2 Kỹ năng:

Rèn cho HS kỹ năng hát và vận động một số động tác cơ bản.

3. Thái độ:

-Thầy cộ trong nhà trường và gia đình mong các em chăm học hành mai sau bảo vệ Tổ quốc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV:  SGK

- HS: SGK 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦYẾU

	TL
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	5’

10’

10’

10’


	1. Hoạt động mở đầu

1.1 Khởi động:
-
Gọi 1 học sinh trình bày bài theo giai điệu bài hát

+ GV nhận xét

1.2 Giới thiệu bài:
Học hát:Bài lá cờ ViệtNam
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Chia sẻ và khám phá (BT 1: Làm quen)

2.1 GV cho HS xem Video bài giảng

Khi nghe hát bài hát “ Quốc Ca” học sinh phải thực hiện đúng tư thế nghiêm trang,mắt hưóng về ảnh Bác Hồ,như đứng chào cờ đầutuần.

GV cho học sinh nghe bài hát Quốc ca Việt Nam và cảm nhận của mình qua bài hát.

Thể hiện lòng tự hào dân tộc,biết yêu thương đoàn kết học giỏi để mai sau xây dựng và bảo vệ Tổquốc.

2.2 Gọi 1, 2 HS hát lại bài hát

- GV nhận xét và tuyên dương.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành

-   Gọi 7- 10 HS hát lại bài hát

-Nhận xét

4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm

+ Bài hát vừa nghe có tên gì?

+ Do ai sáng tác

- GV nhận xét và tuyên dương

+ GV chốt lại mục tiêu của bài học

Khen ngợi các em có ý thức luyện tập,hay hát và vận động tốt.

+ Dặn các em về nhà xem lại các nội dung đã học trong tiết 1 và chuẩn bị bài mới.


	HS thực hiện theo.

HS quansát

HS luyện tập một số động tác theo hưóng dẫn của GV.

HS thực hiện theo

HS thực hiện




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

Hướng dẫn học sinh tự nghe lại bài Quốc ca Việt Nam ở nhà (với sự giúp đỡ của phụ huynh và người thân.
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Tiếng Việt:  Bài Mở đầu              EM LÀ HỌC SINH
( tiết 3+4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Làm quen với thầy cô và bạn bè.

Làm quen với những hoạt động học tập của HS lớp 1: đọc sách, viết chữ, phát biểu ý kiến, hợp tác với bạn,...

Có tư thế ngồi đọc, ngồi viết đúng; có tư thế đúng khi đứng lên đọc bài hoặc phát biểu ý kiến; biết cách cầm bút, tập viết các nét chữ cơ bản; có ý thức giữ gìn sách, vở, đồ dùng học tập (ĐDHT),...

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV:  SGK
HS: Vở Luyện viết 1, tập một.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
Tiết 3
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


GV: Khi phát biểu ý kiến trước lớp, các em cần nói to, rõ để cô và các bạn nghe rõ

	những điều mình nói. Nói quá nhỏ thì cô và các bạn không nghe được.

HS thực hành luyện nói trước lớp. VD: Giới thiệu bản thân; nói về bố mẹ,...

e/Học với người thân

HS nhìn hình 5: Em học ở nhà. GV: Bạn HS đang làm gì? (Bạn đang trao đổi cùng bố mẹ về bài học. Bố mẹ ân cần giúp đỡ bạn). Những gì các em đã học ở lớp, các em hãy trao đồi thường xuyên cùng bố mẹ, ông bà, anh chị em,... Mọi người hiểu việc học của em, sẽ giúp đỡ em rất nhiều.

Hoạt động trải nghiệm 

Ở lớp 1, các em sẽ được đi tham quan một số cảnh đẹp, một số di tích lịch sử của địa phương. Đi tham quan cũng là một cách học. Các em lưu ý: Khi đi tham quan, các em cần thực hiện đúng yêu cầu của cô: bám sát lớp và cô, không đi tách đoàn, la cà dễ bị lạc; đặc biệt khi qua đường cần theo đúng hướng dẫn của cô.

-Đồ dùng học tập của em

 GV: Đây là gì? GV chỉ từng hình, H

HS bày trên bàn học ĐDHT của mình cho thầy / cô kiểm tra.

GV: ĐDHT là bạn học thân thiết của em, giúp em rất nhiều trong học tập. Hằng ngày đi học, các em đừng quên mang theo ĐDHT; hãy giữ gìn ĐDHT cẩn thận. Chú ý đừng làm quăn mép sách, vở; không viết vào sách.

Hoạt động 2

Nghe GV giới thiệu những kí hiệu về tổ chức hoạt động lớp; thực hành luyện tập. VD:

S: SGK. Các kí hiệu lấy SGK, cất SGK.

B: Bảng. Các kí hiệu lấy bảng, cất bảng.

V: Vở. Các kí hiệu lấy vở, cất

                          TIẾT 4

Hoạt động 3:

Dạy hát

HS mở SGK trang 11, GV dạy HS hát bài Chúng em là học sinh lớp Một.
Trao đổi cuối tiết học

Hỏi HS cảm nhận về tiếng Việt: Tiếng Việt có hay không?

Hỏi HS về các kí hiệu trong bản nhạc:

+ Những kí hiệu nào thể hiện giọng hát (cao thấp, dài ngắn) của các em? Các cô môn Âm nhạc sẽ dạy các em cách đọc những kí hiệu này.

+ Những kí hiệu nào ghi lại lời hát của các em? Cô sẽ dạy các em những chữ này để các em biết đọc, biết viết.

3/ Hoạt động vận dụng trải nghiệm: 

- 

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS chuẩn bị bài mới: a,c

	HS quan sát

HS trả lời

HS thực hiện

HS trả lời

HS làm việc theo nhóm

HS thực hiện

-HS trả lời

HS nhìn hình 6: Em trải nghiệm. GV: Các bạn HS đang làm gì? (Các bạn đang tham quan Chùa Một Cột ở Hà Nội cùng cô giáo). 
HS quan sát, trả lời câu hỏi

HSQS 

Nhìn hình các đồ dùng học tập.
HS -Ví dụ: nói: cặp sách, vở, bảng con, thước kẻ, sách, hộp bút màu, bút mực, bút chì, tẩy, kéo thủ công,...

Cùng học hát bài Chúng em là học sinh Lớp M

HS chú ý lắng nghe

HS vận dụng thực tế bản thân

HS thực hiện
	


   IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

Có sự hỗ trợ của phụ huynh.
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Toán:             TRÊN – DƯỚI, PHẢI – TRÁI, TRƯỚC - SAU, Ở GIỮA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Xác định được vị trí:Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa trong tình huống cụ thể và có thể diễn đạt được bằng ngôn ngữ.

- Thực hành trải nghiệm sử dụng các từ ngữ:Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để mô tả vị trí các đối tượng cụ thể trong các tình huống thực tế.

- Bước đầu rèn kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực(NL) toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
-Tranh tình huống.

- Bộ đồ dùng Toán 1.
2. Học sinh: 
- Vở, SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YÊU

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	hoạt động của học sinh

	35;/1t
	1/ Hoạt động mở đầu

1.1.Khởi động: HS hát
1.2 Giới thiệu bài:GV giới thiệu: Học toán lớp 1, chúng ta sẽ được học số, học các phép tính, các hình đơn giản và thực hành lắp ghép, đo độ dài, xem đồng hồ, xem lịch.

- GV hướng dẫn học sinh các hoạt động cá nhân, nhóm, cách phát biểu.

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

a/ Hoạt động 1
- GV cho HS chia lớp theo nhóm bàn 

- GV cho HS quan sát tranh vẽ trong khung kiến thức (trang 6).

- GV đưa ra yêu cầu các nhóm sử dụng các từ Trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa để nói về vị trí của các sự vật trong bức tranh.

- GV gọi HS lên bảng chỉ vào từng bức tranh nhỏ trong khung kiến thức và nói về vị trí các bạn trong tranh.

- GV nhận xét

- GV cho vài HS nhắc lại 

b/ Hoạt động 2

- GV chú ý học sinh khi miêu tả vị trí cần xác định rõ vị trí của các sự vật khi so sánh với nhau.

3/Hoạt động luyện tập,thực hành
Bài 1
- GV chiếu bức tranh bài tập 1 lên màn hình.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận theo nhóm bàn.

- GV gọi các nhóm lên báo cáo

- GV nhận xét chung.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trả lời theo yêu cầu :

- GV hướng dẫn HS thao tác : lấy và đặt bút chì ở giữa, bên trái là tẩy, bên phải là hộp bút.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

Bài 2
- GV chiếu bức tranh bài tập 2 lên màn hình.

- GV yêu cầu HS trao đổi thảo luận theo nhóm bàn theo hướng dẫn :

+ Bạn nhỏ trong tranh muốn đến trường thì phải rẽ sang bên nào?

+ Bạn nhỏ trong tranh muốn đến bưu điện thì phải rẽ sang bên nào?

- GV cho các nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.

- GV cùng HS nhận xét
Bài 3. a)Thực hiện lần lượt các động tác sau.

b) Trả lời câu hỏi: phía trước, phía sau, bên phải, bên trái em là bạn nào?

- GV cho HS chơi trò chơi “Làm theo tôi nói, không làm theo tôi làm”:

- GV nhận xét 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải em là bạn nào.

- GV nhận xét 

4/ Hoạt động Vận dụng
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Những điều em học hôm nay giúp ích gì được cho em trong cuộc sống.

 - Về nhà, các em tìm hiểu thêm những quy định liên quan đến “phải - trái”.
	- Theo dõi

- HS làm quen với bộ đồ dùng để học toán.

- HS xem tranh khởi động trong SGK.

- HS làm quen với tên gọi, đặc điểm các đồ dùng học toán

- HS làm quen với các quy định

- HS xem và chia sẻ những gì các em thấy trong SGK
- HS chia nhóm theo bàn

- HS làm việc nhóm

- HS trong nhóm lần lượt nói về vị trí các vật. 

Ví dụ: Bạn gái đứng sau cây; 

- Đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày.

- HS theo dõi

- HS nhắc lại vị trí của các bạn trong hình.

- HS theo dõi.
- HS quan sát

- 2 HS nhắc lại yêu cầu bài

- Làm việc nhóm. Đại diện các nhóm lên báo cáo, HS khác theo dõi, nhận xét

- HS kể

- HS thực hiện- HS quan sát

- 2 HS nhắc lại yêu cầu bài

- Làm việc nhóm

- Đại diện các nhóm lên báo cáo.

- HS khác theo dõi, nhận xét

- HS quan sát

- 2 HS nhắc lại yêu cầu bài

- HS chơi trò chơi : Thực hiện các yêu cầu của GV

- HS trả lời

- Lắng nghe


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Tiếng việt: BÀI 1:                A, C

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các âm và chữ cái a, c ; đánh vần đúng tiếng co mô hình “âm đầu-âm chính” : ca. Nhìn tranh, ảnh minh họa, phát âm và tự phát hiện được tiếng có âm a, âm c; tìm được chữ a, chữ c trong bộ chữ. Viết đúng các chữ cái a và c và tiếng ca.
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:  SGK, vở bài tập Toán 1

           Bảng cài, bộ thẻ chữ, đủ cho mỗi học sinh làm bài tập 5.

-HS:  Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).

          Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1, 2, 3

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/ 1t
	1. Hoạt động mở đầu

1.1 Khởi động: cả lớp hát

1.2 Giới thiệu bài/Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài đầu tiên: âm a và chữ a; âm c và chữ c.

- GV ghi chữ a, nói: a

- GV ghi chữ c, nói: c (cờ)
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1:  Dạy âm a,c

- GV đưa lên bảng cái ca

- Đây là cái gì?

- GV chỉ tiếng ca 

- GV nhận xét
- GV chỉ tiếng ca và mô hình tiếng ca

ca

c

a

- GV hỏi: Tiếng ca gồm những âm nào?

* Đánh vần.

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

+ Chập hai tay vào nhau để trước mặt, phát âm : ca
+ Vừa tách bàn tay trái ra, ngả về bên trái, vừa phát âm: cờ
+ Vừa tách bàn tay phải ra, ngả về bên phải, vừa phát âm: a
+ Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: ca.

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: cờ-a-ca
3/ Hoạt động luyện tập thực hành

HĐ1. Mở rộng vốn từ. (BT3: Nói to tiếng có âm a....)
a. Xác định yêu cầu

- GV nêu yêu cầu của bài tập : b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng con vật.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.

- Cho HS làm bài trong vở Bài tập
c. Tìm tiếng có âm a.

- GV làm mẫu:

+ GV chỉ hình gà gọi học sinh nói tên con vật.

+ GV chỉ hình thỏ gọi học sinh nói tên con vật.

* Trường hợp học sinh không phát hiện ra tiếng có âm a thì GV phát âm thật chậm, kéo dài để giúp HS phát hiện ra.
Hoạt động2. Mở rộng vốn từ. (Bài tập 4: Tìm tiếng có âm c (cờ)
- GV nêu yêu cầu bài tập : Vừa nói to tiếng có âm c vừa vỗ tay. Nói thầm tiếng không có âm c.
- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời 1 học sinh nói tên từng con vật.

- GV chỉ từng hình yêu cầu cả lớp nhắc tên tên từng sự vật.

- GV giải nghĩa từ cú : là loài chim ăn thịt, kiếm mỗi vào ban đêm, có mắt lớn rất tinh)

- Cho HS thực hiện

Hoạt động3. Tìm chữ a, chữ c (Bài tập 5)
a) Giới thiệu chữ a, chữ c

- GV giới thiệu chữ a, chữ c in thường: Các em vừa học âm a và âm c. Âm a được ghi bằng chữ a. Âm c được ghi bằng chữ c (tạm gọi là chữ cờ)- mẫu chữ ở dưới chân trang 6.

- GV giới thiệu chữ A, chữ C in hoa dưới chân trang 7.
b. Tìm chữ a, chữ c trong bộ chữ

- GV gắn lên bảng hình minh họa BT 5 và giới thiệu tình huống: Bi và Hà cùng đi tìm chữ a và chữ c giữa các thẻ chữ. Hà đã tìm thấy chữ a. Còn Bi chưa tìm thấy chữ nào. Các em cùng với bạn Bi đi tìm chữ a và chữ c nhé.
* GV cho HS tìm chữ a trong bộ chữ

- GV kiểm tra kết quả, khen HS đúng

* GV cho HS tìm chữ c trong bộ chữ

- GV kiểm tra kết quả, khen HS đúng

* Cho HS làm việc cá nhân khoanh vào chữ a trong bài tập 5 VBT
             TIẾT 3

HĐ 4. Tập viết (Bảng con – BT 6)
- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.

- GV viết mẫu

- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho HS viết bảng con
- GV nhận xét

4/ Hoạt động  vận dụng thực hành

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà làm lại BT5 cùng người thân, xem trước bài 2

- GV khuyến khích HS tập viết chữ c, a trên bảng con
	-HS hát

- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : a

- Cá nhân, cả lớp : c
- HS quan sát

- HS : Đây là cái ca

- HS nhận biết c, a

- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: ca
- HS quan sát

- HS trả lời nối tiếp: Tiếng ca gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước và âm a đứng sau.
HS thực hiện

Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 6.
Các em nhìn vào SGK trang 6 (GV giơ sách mở trang 6 cho HS quan sát) rồi nói to tiếng có âm a. Nói thầm (nói khẽ) tiếng không có âm a
- HS lần lượt nói tên từng con vật: gà, cá, nhà, thỏ, lá

- HS nói đồng thanh

- HS làm cá nhân nối a với từng hình chứa tiếng có âm a trong vở bài tập
- HS nói to gà (vì tiếng gà có âm a)

- HS nói thầm thỏ (vì tiếng thỏ không có âm a

HS làm bài trong vở Bài tập

HS theo dõi

- HS lần lượt nói tên từng con vật: cờ, vịt, cú, cò, dê, cá
- HS nói đồng thanh (nói to, nói nhỏ)

- HS lắng nghe

- HS làm cá nhân nối a với từng hình chứa tiếng có âm a trong vở bài tập
- Lắng nghe và quan sát

- Lắng nghe và quan sát

- Học sinh nhắc lại tên chữ
- HS lắng nghe

- HS làm cá nhân tìm chữ a rồi cài vào bảng cài. 

- HS giơ bảng 

- HS đọc tên chữ
- HS làm cá nhân tìm chữ c rồi cài vào bảng cài. 

- HS giơ bảng 

- HS đọc tên chữ

* Làm bài cá nhân
- HS thực hiện

HS lắng nghe
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Tự nhiên và xã hội:                  BÀI 1: GIA ĐÌNH EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


*Về nhận thức khoa học:

- Giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.

- Nêu được ví dụ về các thành viên trong gia đình dành thời nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau.

- Kể được công việc của các thành viên trong gia đình.
*Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Đặt được các câu hỏi đơn giản về các thành viên trong gia đình và công việc của họ.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong đình và công việc nhà của họ.

*Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

* Lồng ghép LTCMĐĐLS:

- Quyền được được sum họp với gia đình; Quyền được lắng nghe ý kiến; Bổn phận của trẻ em với gia đình (Tích hợp thông qua hoạt động 1. Thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình).

- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí; Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (Tích hợp thông qua hoạt động 3.

Em tham gia việc nhà).


Mức độ: Liên hệ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

- Các hình trong SGK

- Vở Bài tập TN&XH

- Video /nhạc bài hát về gia đình

- Tranh vẽ, ảnh về gia đình

- Bảng phụ

- Phiếu tự đánh giá

2. Học sinh:

- Vở Bài tập TN&XH

-  SGK TN & XH

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

TIẾT 1

Thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình

	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu

1.1  Khởi động: 

- Ổn định: GV cho HS nghe và hát bài: Cả nhà thương nhau.

1.2  Giới thiệu bài

-GV giới thiệu bài

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

2.1 Hoạt động 1:Tìm hiểu gia đình bạn Hà và gia đình bạn An.

*Cách tiến hành:

-GV giới thiệu 2 bức tranh về gia đình bạn Hà và bạn An

Bước 1. Làm việc theo cặp

- Y/c Hs quan sát và trả lời các câu hỏi:

+ Gia đình nhà bạn Hà, bạn An có những ai?

+ Họ đang làm gì và ở đâu?

Bước 2. Làm việc cả lớp

GV cho từng nhóm báo cáo kết quả làm việc của mình.

- GV cùng HS nhận xét

+ Theo em, các thành viên trong gia đình bạn Hà, gia đình bạn An có không khí gia đình như thế nào?

+ Hành động nào thể hiện các thành viên yêu thương và quan tâm đến nhau?

* GV nhận xét, kết luận: Trong mỗi gia đình có thể có nhiều hoặc ít thành viên. Tình cảm gia đình là yêu thương, vui vẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau,...

2.2 Hoạt động 2: Giới thiệu về gia đình mình.
Bước 1. Làm việc theo cặp.
- Y/C các thành viên trong cặp giới thiệu cho nhau nghe về bản thân, gia đình.

- GV HD các nhóm làm việc: 1 bạn hỏi một bạn trả lời về gia đình qua các câu hỏi:

+ Gia đình bạn có mấy người? Đó là những ai?

+ Trong lúc nghỉ ngơi, gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy ntn ?

-GV Y/C HS làm câu 2 của bài tập 1 (VBT)

Bước 2: Làm việc cả lớp.

- GV cho HS lên trình bày kết quả làm việc ở bước 1.

Bước 3. Làm việc nhóm

- Cho HS làm câu 1 của BT 1

- GV cùng HS nhận xét về các SP của các nhóm.

3. Hoạt động vận dụng thực hành

GDHS:

- Quyền được được sum họp với gia đình; Quyền được lắng nghe ý kiến; Bổn phận của trẻ em với gia đình (Tích hợp thông qua hoạt động 1. Thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình).

- Quyền được nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí; Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (Tích hợp thông qua hoạt động 3.

Em tham gia việc nhà).
Liên hệ

4//Hoạt động củng cố nối tiếp.

-Chuẩn bị bài tiết học sau: Gia đình (tt)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	Hát

Lắng nghe

Trả lời

Lắng nghe

Thực hiện

Lắng nghe
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Hoạt động trải nghiệm

Tiết 2.     Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Trường tiểu học của em

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Làm quen với trường học mới, trường tiểu học

- Bước đầu biết được khung cảnh sư phạm của nhà trường, các hoạt động diễn ra ở nhà trường

- Vui vẻ, phấn khởi, có hứng thú với các hoạt động tập thể ở môi trường học mới.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV:- Tranh ảnh về ngôi trường tiểu học

           - Những hình ảnh có ý nghĩa truyền thống của trường TH Hòa Định Tây như: Các phong trào thi đua của Đội, Phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp, Hội thi Tin học trẻ không chuyên….

          - Trò chơi: Cùng về đích

HS:- Trang phục gọn gàng, tinh thần vui tươi, cở mở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động của gv
.
	Hoạt động của hs

	35’/1t
	1/ Hoạt động mở đầu

1.1Khởi động

-Ổn định lớp

-Cho HS hát bài hát: Em yêu trường em

1.2 Giới thiệu bài

Trường Tiểu học của em

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

HĐ 1. Tham quan trường học

*Quan sát tranh SGK trang 6

- Gợi ý:

+Bức tranh này có đẹp không?

+Em thấy những gì trong bức tranh này?

+Em thích những gì có trong bức tranh? 

*Tham quan trường học

Cho học sinh tập hợp trên sân trường. Dặn HS giữ trật tự, nghe cô giới thiệu.

-Đưa HS đi tham quan trường

-Trường Tiểu học mới của em có khác gì so với trường Mẫu giáo mà em đã học?

-Em thích nơi nào nhất ở trường?

*Kết luận: Các em vừa quan sát trường học và các hoạt động học tập, vui chơi ở trường. Qua đó, các em bước đầu có hiểu biết về trường tiểu học của mình. Trường Tiểu học khác xa với trường mẫu giáo các em học trước đây, có nhiêu phòng học, phòng chức năng và nhiều hoạt động học tập, vui chơi đa dạng.

HĐ 2. Chia sẻ cảm xúc

Cho HS hoạt động nhóm đôi về những điều mà các em nhận biết được sau khi tham quan.

Cùng HS nhận xét về các nhóm bạn trong lớp.

* Qua hoạt động này các em có kĩ năng làm việc tập thê làm việc với các  bạn trong lớp và chia sẻ với các bạn về cảm xúc của mình.

HĐ 3. Trò chơi cùng về đích

-Giới thiệu trò chơi, phổ biến luật chơi, hướng dẫn hs làm mẫu, làm thử.

-Luật chơi:

+Mỗi đội chơi có 5 em xếp thành hàng dọc, nắm tay nhau. Các đội đứng vào vị trí vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh “Xuất phát” các đội bắt đầu di chuyển. Đội nào về đích trước thì đội đó thắng cuộc

-Động viên những đội còn lúng túng

*Kết luận

 Các em làm quen được với nhau thông qua trò chơi tập thể.

3/ Hoạt động  vận  dụng thực hành

Dặn dò

Nhận xét
	Thực hiện

Hát

Lắng nghe

Quan sát

Trình bày những gì quan sát được

Trả lời theo suy nghĩ của từng em

Tham gia tham quan

+ Sân chơi

+Khu vực các lớp học

+Các phòng chức năng: Phòng GV, thư viện

Trả lời

Thảo luận

Lắng nghe

Làm việc nhóm

Trình bày nhận biết của mình với bạn trong nhóm.

Đại diện nhóm chia sẻ với các bạn trước lớp.

Tham gia nhận xét nhóm bạn.

Tham gia chơi

Lắng nghe và thực hiện
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Tiếng Việt: A,c (tt)

Tiết 3: Đã soạn
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Toán:  Thứ Tư ngày 11 tháng 9 năm 2024

TOÁN – Tiết 2 (Bài học STEM thay bài:  hình vuông - hình tròn

                       hình tam giác- hình chữ nhật)

BÀI HỌC STEM: DỤNG CỤ GẤP ÁO
I. Yêu cầu cần đạt 
Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật (ghép các hình chữ nhật thành dụng cụ gấp áo có hình chữ nhật).

Nêu được sự cần thiết và làm được một số việc phù hợp để sắp xếp đồ dùng cá nhân, nhà ở gọn gàng, ngăn nắp (cần xếp quần áo cho gọn). 

Nêu được tên một số công cụ (kéo, thước, bút, băng dính,…), vật liệu (giấy bìa cứng,…), sử dụng được vật liệu sẵn có để thực hiện được các bước trong thực hành tạo ra dụng cụ gấp áo (bìa cứng, băng dính, kéo,…) và biết cách sử dụng công cụ phù hợp với vật liệu và an toàn.

Hợp tác được với các thành viên trong nhóm khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Mạnh dạn trao đổi ý kiến của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, trung thực trong đánh giá sản phẩm nhóm mình và nhóm bạn.   

Giữ gìn tốt vệ sinh lớp học, có ý thức bảo quản vật liệu và đồ dùng học tập khi tham gia hoạt động thực hành làm sản phẩm. 

II. Đồ dùng dạy học 
1. Chuẩn bị của giáo viên 

Các phiếu đánh giá (phụ lục); 

Một bản mẫu dụng cụ gấp áo (giáo viên tự làm).

Dụng cụ và vật liệu giáo viên chuẩn bị cho một nhóm học sinh như trong sách HS trang 22 (tham khảo thêm SGV).

2. Chuẩn bị của học sinh

Mỗi nhóm học sinh cần chuẩn bị thêm: Bộ đồ dùng học tập STEM (kéo, keo khô, bút sáp màu), 1 chiếc áo thun ngắn tay và Bộ Thực hành Toán (Bộ hình phẳng).

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
Mục tiêu 

Học sinh nhận biết được biết được các áo được gấp tay tùy ý sẽ có hình dạng và kích cỡ khác nhau sau khi gấp xong.

Học sinh nhận biết được vấn đề là cần có một dụng cụ để gấp áo nhanh và đều. 

Tổ chức hoạt động

a) Khởi động
Học sinh nghe Câu chuyện STEM về hai mẹ con đang gấp áo. 

Học sinh quan sát hình 1 trong sách HS trang 20 và tiếp nhận câu hỏi: “Làm thế nào để gấp áo nhanh và đều?”

b) Giao nhiệm vụ
Học sinh được yêu cầu đọc to các yêu cầu của sản phẩm dụng cụ gấp áo ở phần Thử thách STEM trong sách HS trang 21 và được giải thích để hiểu rõ (nếu cần).

2. Hoạt động 2: Kiến thức STEM
Mục tiêu 

Học sinh nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình với bộ đồ dùng học tập (ghép hình theo mẫu và ghép hình sáng tạo). 

Tổ chức hoạt động

a) Hoạt động thực hành “Những mảnh ghép kì diệu”.

Học sinh làm việc cá nhân, sử dụng các thẻ hình trong bộ Thực hành Toán (Bộ hình phẳng) của học sinh như hình 2 (sách HS trang 21) và lần lượt gọi tên từng thẻ hình này.

Học sinh quan sát hình 3 trong sách HS trang 21 và lần lượt ghép các thẻ hình lên bảng cài để được các hình giống như mẫu a, b, c. 

Học sinh trả lời câu hỏi: “Mỗi hình được ghép từ các hình cơ bản nào?” và được các bạn khác, giáo viên nhận xét, đánh giá câu trả lời.

b) Hoạt động thực hành “Ghép hình theo mẫu”

Học sinh được yêu cầu làm việc theo nhóm, lấy 2 thẻ hình tam giác và 1 thẻ hình vuông trong bộ Thực hành Toán (Bộ hình phẳng) để ghép thành hình 4, hình 5 như trong sách HS trang 21.

Học sinh nhận xét chéo nhau phần hình ghép của bạn trong nhóm giống hay chưa giống hình mẫu.

c) Hoạt động “Ghép hình sáng tạo”

Học sinh tiếp tục được tổ chức làm việc theo nhóm, sử dụng các thẻ hình trong bộ đồ dùng Thực hành Toán để ghép thành hình có ý nghĩa (con vật, cây cối, đồ vật,...), sau đó nêu tên hình ghép, các hình đã dùng để ghép, số lượng hình mỗi loại đã dùng để ghép. 

Học sinh được chốt kiến thức: từ các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, ta có thể ghép thành nhiều hình có ý nghĩa khác nhau.

3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng
Mục tiêu 

Làm được dụng cụ gấp áo từ các vật liệu được giáo viên chuẩn bị, theo các tiêu chí đã được  đưa ra và dùng dụng cụ gấp áo để gấp nhanh một số áo ngắn.

Đánh giá được các tiêu chí mà sản phẩm dụng cụ gấp áo đã đạt được và đánh giá được mức độ hợp tác của các thành viên trong nhóm.

Tổ chức hoạt động

a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp

Em làm gì

Học sinh được quan sát một dụng cụ gấp áo do giáo viên chuẩn bị (mô hình giáo viên làm hoặc dụng cụ thật như hình 7 trang 22 trong sách HS) và trả lời các câu hỏi định hướng trong sách để tìm hiểu về hình dạng, vật liệu, các bộ phận, số lượng.

Học sinh cũng được cho quan sát cách sử dụng dụng cụ này để gấp áo (do giáo viên làm mẫu hoặc xem 1 đoạn video minh hoạ cách sử dụng) theo gợi ý ở hình 8 (trang 22 trong sách HS).

Học sinh tiếp tục tìm cách trả lời các câu hỏi ứng với hình minh hoạ 9 (trang 23 trong sách HS) để xác định cách ghép các tấm bìa hình chữ nhật và các vị trí cần dán băng dính. 

Em làm như thế nào?

Học sinh dựa vào các gợi ý dẫn dắt (trang 23, sách HS) để hình thành tiến trình các bước làm sản phẩm.

b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá

Em tạo sản phẩm

Mỗi nhóm nhận các đồ dùng, vật liệu là 4 tấm bìa các-tông, băng dính và kéo; phân công nhiệm vụ và cùng nhau làm dụng cụ gấp áo của nhóm.

Trong khi học sinh làm sản phẩm, giáo viên nhắc nhở các nhóm giữ vệ sinh, cẩn thận khi sử dụng kéo.

Em kiểm tra

Học sinh kiểm tra sản phẩm bằng cách dùng dụng cụ gấp áo để xoay đầu, mình, tay, chân, và biểu diễn một số tư thế của người khi đang vận động.

Học sinh đánh dấu vào Phiếu kiểm tra tiêu chí sản phẩm (Phụ lục) để đánh giá các tiêu chí đã thoả mãn.

c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh

Em trình diễn

Sau khi các nhóm hoàn thành dụng cụ gấp áo, học sinh được đề nghị lần lượt cử đại diện nhóm lên trước lớp giới thiệu sản phẩm do nhóm thực hiện, đồng thời nêu cách sử dụng dụng cụ gấp áo là để gấp áo nhanh và đều, đồng thời biểu diễn gấp áo thi đua giữa các nhóm. 

Giáo viên tuyên dương các nhóm có sản phẩm đạt đủ các tiêu chí, khích lệ các nhóm có khó khăn hay có kết quả còn hạn chế, cho các nhóm này nêu những vấn đề cần điều chỉnh (nếu có).

Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá (phiếu đánh giá sự hợp tác).

Cải tiến – Sáng tạo
Giáo viên gợi ý hướng cải tiến – sáng tạo: dán băng dính ở cả hai mặt để dụng cụ chắc chắn hơn; cùng bố mẹ tìm cách gấp những chiếc áo lớn.

Giáo viên có thể giới thiệu một vài thông tin về máy gấp áo tự động như thông tin được gợi ý trong mục STEM và cuộc sống ở sách HS trang 24.

IV. Phụ lục

1. Phiếu kiểm tra tiêu chí sản phẩm dụng cụ gấp áo
2. Phiếu đánh giá sự hợp tác

                  BÀI:  HÌNH VUÔNG - HÌNH TRÒN

                       HÌNH TAM GIÁC- HÌNH CHỮ NHẬT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Gọi đúng tên các hình đó.

- Nhận ra được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật từ các vật thật.

- Ghép được các hình đã biết thành hình mới.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Các thẻ hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật có kích thước, màu sắc khác nhau.
2. Học sinh: 
- Vở, SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	35’/1t
	1/ Hoạt động mở đầu

1.1 Khởi động
- Cho học sinh xem tranh khởi động và làm việc theo nhóm đôi.

- Cho học sinh các nhóm lên chia sẻ

- Giáo viên nhận xét chung

1. 2Giới thiệu bài:

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới
 Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
HĐ1* Hoạt động cá nhân:

- Lấy ra một nhóm các đồ vật có hình dạng và màu sắc khác nhau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình vuông (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tròn (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình tam giác (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.

- GV lấy ra lần lượt từng tấm bìa hình chữ nhật (với các kích thước màu sắc khác nhau) yêu cầu học sinh gọi tên hình đó.
HĐ2* Hoạt động nhóm:

- Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Giáo viên gọi học sinh lên chia sẻ trước lớp.

- Giáo viên cho các nhóm nhận xét.

- Giáo viên nhận xét.

3. Hoạt động luyện tập, thực hành

Bài 1
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài

- Giáo viên cho học sinh thực hiện theo cặp.

- Gọi các nhóm lên chia sẻ

- Giáo viên hướng dẫn HS cách nói đủ câu, cách nói cho bạn nghe và lắng nghe bạn nói.

Bài 2
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

- Cho học sinh làm việc theo nhóm đôi

- GV rèn HS cách đặt câu hỏi, cách trả lời, cách quan sát và phân loại hình theo màu sắc, hình dạng.

- GV cho học sinh các nhóm báo cáo kết quả làm việc.

Bài 3
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

- GV cho học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên cho các nhóm lên chia sẻ các hình ghép của nhóm

- Khuyến khích HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn

4. Hoạt động vận dụng trải nghiệm
Bài 4
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

- Cho học sinh quan sát và chia sẻ các đồ vật xung quanh có dạng hình vuông, hình tròn,...

 - Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?
	- Học sinh xem tranh và chia sẻ cặp đôi về hình dạng các đồ vật trong tranh

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ.

- Học sinh lấy trong bộ đồ dùng các đồ vật theo yêu cầu.

- Học sinh quan sát và nêu : Hình vuông

- Học sinh quan sát và nêu : Hình tròn

- Học sinh quan sát và nêu : Hình tam giác

- Học sinh làm việc theo nhóm 4 : Học sinh trong nhóm kể tên các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- Các nhóm cùng GV nhận xét.
- Học sinh lắng nghe và nhắc lại yêu cầu

- Học sinh xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ

- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài

- 1 HS nêu câu hỏi, 1 HS trả lời

- HS sửa cách đặt câu hỏi, cách trả lời

- Các nhóm báo cáo kết quả

- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài tập

- Các nhóm lựa chọn hình định lắp ghép, suy nghĩ, sử dụng các hình vuông, hình tròn,... để ghép các hình đã lựa chọn.

- Các nhóm lên trưng bày và chia sẻ sản phẩm của nhóm

- 2 HS nhắc lại yêu cầu của bài tập

- HS quan sát và chia sẻ

- HS lên chia sẻ

-Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

- Nhận dạng (thông qua đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật) và gọi đúng tên hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
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 Tự nhiên và xã hội:                   BÀI 1: GIA ĐÌNH EM (tt)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 


*Về nhận thức khoa học:

- Giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình.

- Nêu được ví dụ về các thành viên trong gia đình dành thời nghỉ ngơi và vui chơi cùng nhau.

- Kể được công việc của các thành viên trong gia đình.

*Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

- Đặt được các câu hỏi đơn giản về các thành viên trong gia đình và công việc của họ.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong đình và công việc nhà của họ.

*Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

- Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    Giáo viên:

- Các hình trong SGK

- Video/nhạc bài hát về gia đình

- Tranh vẽ, ảnh về gia đình

- Bảng phụ

- Phiếu tự đánh giá

     Học sinh:

-  SGK TN & XH

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

TIẾT 2

Công việc nhà và chia sẻ công việc nhà

	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	35’/1t
	1/ Hoạt động mở đầu

1.1  Khởi động: 

- Ổn định: GV cho HS nghe và hát bài: Cả nhà thương nhau.

1.2 Giới thiệu bài

-GV giới thiệu bài

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động 3: Tìm hiểu công việc nhà của từng thành viên trong gia đình bạn Hà.

- GV giới thiệu lên bảng các hình ở trang 10 SGK.

- Y/C các nhóm quan sát và trả lời các câu hỏi gợi ý:

+ Hình vẽ những thành viên nào trong gia đình nhà bạn Hà?

+ Từng thành viên đó đang làm gì?

- GV cho đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả thảo luận.

-GV cùng HS theo dõi, bổ sung

+Theo em bạn Hà có vui vẻ khi tham gia việc nhà không? Tại sao em nghĩ như vậy?

Hoạt động 4: Giới thiệu việc nhà của từng thành viên trong gia đình em.
- GV hướng dẫn cách làm việc và đưa ra các câu hỏi gợi ý.

+ Trong gia đình bạn, ai thường tham gia việc nhà?

- GV mời một vài cặp lên chia sẻ trước lớp.

- GV cùng HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn.

- GV hỏi:

+ Vì sao các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẻ việc nhà?

+ GV hướng HS đến thông điệp: Cùng nhau chia sẻ việc nhà là thể hiện sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình.
4/ Hoạt động vận dụng trải nghiệm

-Chuẩn bị bài tiết học sau: Gia đình (tt)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	-HS hát

-HS lắng nghe

-HS quan sát

-HS thực hiện

Bước 1. Làm việc theo cặp.

-HS trả lời

Bước 2. Làm việc cả lớp

-HS lắng nghe, trả lời

-HS lắng nghe, thực hiện

 Bước 1. Làm việc theo cặp.

+ Hãy kể về công việc nhà của từng thành viên trong gia đình bạn.

Bước 2. Làm việc cả lớp

-HS thực hiện

-HS trả lời
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CHỦ ĐỀ 1: MÔN MĨ THUẬT CỦA EM 

BÀI 1: MÔN MĨ THUẬT CỦA EM (2 tiết)
YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

Phẩm chất

 Bài học góp phần hình thành và phát triển cho HS tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, tính chăm chỉ, ý thức trách nhiệm,…thông qua một số biểu hiện cụ thể:

Yêu thích cái đẹp trong thiên nhiên, trong đời sống; yêu thích các sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

Có ý thức chuẩn bị đồ dùng, vật liệu phục vụ bài học và bảo quản các đồ dùng học tập của mình, của bạn, trong lớp, trong trường,…

Năng lực

Bài học góp phần từng bước hình thành, phát triển các năng lực sau:

Năng lực mĩ thuật

Nhận biết một số đồ, vật liệu cần sử dụng trong tiết học; nhận biết tên gọi một số sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật.

Nêu được tên một số đồ dùng, vật liệu; gọi được tên một số sản phẩm mĩ thuật trong bài học; lựa chọn được hình thức thực hành để tạo sản phẩm.

Bước đầu chia sẻ về sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật do bản thân, bạn bè, những người xung quanh tạo ra trong học tập và đời sống.

Năng lực chung

Năng lực tự chủ và tự học: Biết tự chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập; tự lự chọn nội dung thực hành.

Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, nhận xét, phát biểu về các nội dung của bài học với GV và bạn học.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết quan sát, phát hiện vẻ đẹp ở đói tượng quan sát; biết sử dụng các đồ dùng, công cụ, … để sáng tạo sản phẩm.

Năng lực đặc thù khác

Năng lực ngôn ngữ: Hình thành thông qua các hoạt đọng trao đổi, thảo luận theo chủ đề.

Năng lực thể chất: Biểu hiện ở hoạt động tay trong các kĩ năng thao tác sử dụng đồ dùng như vẽ tranh, cắt hình, nặn, hoạt động vận động.

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

Học sinh:

- SGK Mĩ thuật 1, Vở Thực hành Mĩ thuật 1;

Các đồ dùng cần thiết như gợi ý trong bài 1 SGK Mĩ thuật 1.

Ảnh, bức tranh về sản phẩm thủ công (nếu có thể).

Giáo viên:

Các đồ dùng cần thiết như gợi ý trong bài 1 SGK Mĩ thuật 1.

SGK Mĩ thuật 1, Vở Thực hành Mĩ thuật 1; hình ảnh hoặc vật thật minh họa nội dung bài học(đồ thủ công, sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, vật liệu đặc trưng vùng miền,…)

Phương tiện, họa phẩm cần thiết cho các hoạt động: vẽ, dán, ghép hình, nặn

Máy tính, máy chiếu hoặc ti vi (nên có).

Phương pháp, hình thức tổ chức  

Phương pháp dạy học: nêu và giải quyết vấn đề, gợi mở, luyện tập,…

Kĩ thuật dạy học: khăn trải bàn, động não, tia chớp,…

Hình thức tổ chức dạy học: Làm việc cá nhân, làm việc nhóm

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Tiết 1

	
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1T
	Hoạt động mở đầu 
	

	
	- Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số HS
	- Lớp trưởng báo cáo

	
	- Yêu cầu tổ trưởng các tổ kiểm tra sự chuẩn bị bài học. 

- Giới thiệu bài học
	- Tổ trưởng báo cáo.

	
	Giới thiệu một số đồ dùng, sản phẩm, tác phẩm thông qua đồ dùng dạy học.
	- Quan sát, lắng nghe.

	
	2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

2.1 Hoạt động 1:

Tổ chức cho HS tìm hiểu, khám phá Những điều mới mẻ.
	

	
	+ Quan sát, nhận biết
	

	
	- Tiếp tục sử dụng các hình ảnh (hoặc video clip)
	- Quan sát và trả lời.

	
	- Đặt các câu hỏi liên quan đến hình ảnh trang 3 SGK:
	

	
	+ Đây là hoạt động gì?
	

	
	+ Em đã từng làm việc này chưa? + Đây là màu gì? Sự khác nhau giữa các màu?

Cảm giác màu phù hợp theo mùa…?

- Gợi ý HS kể/gọi tên các đồ dùng và kết nối các tên với hình ảnh trong trang 4 SGK.

- Gợi ý HS kể/ gọi tên và cho HS bổ sung, mở rộng các loại vật liệu dùng cho môn Mĩ thuật ở

trang 5.

- Hướng dẫn HS gọi đúng tên một số sản phẩm mĩ thuật quanh em tại trang 6 SGK.

- Tổng kết lại thông tin. GV trình chiếu hình ảnh trong sách. HS nêu ý kiến hoặc trả lời.

Hoạt động 2 Thực hành, sáng tạo

a.Tìm hiểu cách thực hành, sáng tạo

- Tổ chức cho HS trao đổi về các sản phẩm phần thực hành, sáng tạo tại trang 6.

GV chốt: Tranh xé dán, tạo hình bằng đất nặn, vẽ

tranh, ghép hình bằng lá cây.

-
Nêu câu hỏi đồng thời gới thiệu cách tạo ra sản phẩm.

-
GV chốt lại.

b. Thực hành và thảo luận

- Tổ chức cho HS sáng tạo theo nhóm 4. Tạo sản


	- HS phát biểu, bổ sung.

- HS trả lời.

- HS kể tên các vật liệu, các bước để tạo ra sản phẩm.

- Lắng nghe.

– Thảo luận nhóm:

	phẩm nhóm.
	+ Chọn vật liệu, chất liệu để

	Gợi ý:

+ Mỗi HS nặn một phần của đồ vật và ghép thành
	thực hành

+ Chia sẻ, trao đổi thống nhất trong thực hành.

	sản phẩm hoàn chỉnh,
	– Tạo sản phẩm nhóm

	+ Cùng xé dán một bức tranh với những hình ảnh khác nhau
	– Tập đặt câu hỏi cho bạn và trả lời câu hỏi của bạn trong nhóm.

	+ Chọn vật liệu, ghép hình theo những thứ HS
	

	chuẩn bị được.
	

	- Nhắc HS giữ vệ sinh , dọn dẹp vệ sinh tại chỗ
	

	sau khi tạo ra sản phẩm.
	

	Hoạt động 3: Hoạt động trưng bày sản phẩm
	

	và cảm nhận, chia sẻ.
	

	- Hs quan sát các hình ảnh trang 7 SGK
	- HS quan sát

	- Cho HS ghép tên với ảnh sản phẩm, tác phẩm

mĩ thuật ở trang 7.
	- 6 HS lần lượt ghép.

	- Cho HS chia sẻ về sản phẩm của mình của bạn
	- Một số HS chia sẻ về sản

	dựa trên: kể tên vật liệu, chất liệu, hình thức tạo
	phẩm của mình của bạn.

	hình, đã ổn chưa hay thay đổi gì không,…
	

	GV nêu yêu cầu: Em hãy kể tên một số sản phẩm
	- HS lắng nghe.

	hoặc tác phẩm mĩ thuật mà em biết.
	

	- GV chốt lại.
	

	4.Hoạt động: Vận dụng trải nghiệm

Thực hiện quan sát trải nghiệm trong cuộc sống

5.Hoạt động: Cũng cố, nối tiếp

– Nhận xét kết quả thực hành, ý thức học, chuẩn bị bài của HS, liên hệ bài học với thực tiễn.

– Gợi mở nội dung tiết 2 của bài học và hướng dẫn HS chuẩn bị.
	– Lắng nghe. Có thể chia sẻ

suy nghĩ.

Thực hiện


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:

............................................................ ............................................................ ...........................................................................................................................
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TẬP VIẾT

A, c

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Tô đúng, viết đúng các chữ a, c và tiếng ca- chữ viết thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở Luyện viết1
2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi óc tìm tòi,  kiên nhẫn, cẩn thận, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ để minh họa từ khóa, từ trong bài 

- HS: Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	TG
	- Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu

1.1. Khởi động 
	

	
	+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài 2
	- 2 HS đọc  

	
	+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc
	

	
	1.2 Giới thiệu bài:
	

	
	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ tập tô và tập viết các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá.
	- Lắng nghe



	
	2/Hoạt động hình thành kiến thức mới: Khám phá 

	
	- GV giới thiệu chữ và tiếng làm mẫu:c, a, ca

- GV yêu cầu học sinh đọc

 -GV hướng dẫn đặc điểm, cấu tạo ,cách viết rồi viết mẫu

- GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS chú ý

	
	- GV vừa viết mẫu lần lượt từng tiếng, vừa nói lại quy trình viết.

* Chú ý cho HS nối nét giữa c và a.
	- Theo dõi, nhắc lại

	
	3/ Hoạt động luyện tập, thực hành 
	
	

	
	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở theo hướng dẫn

	
	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	
	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ c, a, ca, 
	- HS viết bài cá nhân

	
	- GV theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS yếu. Khuyến khích HS khá, giỏi viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV chấm 1 số bài của HS

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HS theo dõi

	
	 4/ Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà cùng người thân viết lại các chữ hôm nay vừa viết, xem trước bài 3
	- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

 GV hướng dẫn kĩ quy trình viết
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Tiếng việt:  BÀI 2:                               Cà, cá

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Nhận biết thanh huyền và dấu huyền, thanh sắc và dấu sắc. 

- Biết đánh vần tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính + thanh”: cà, cá
- Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc được giáo viên hướng dẫn phát âm), tự tìm được tiếng có thanh huyền, thanh sắc. 

- Viết đúng các tiếng cà, cá (trên bảng con)

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, động vật.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập hoặc tranh ảnh, mẫu vật, vật thật.

          Bảng cài, bộ thẻ chữ để HS làm BT 5

- HS: Bảng con, phấn (bút dạ) để HS làm BT6 (tập viết)

          Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Tiết 1

	TG
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu

1.1. Khởi động 
	

	
	+ GV viết lên bảng các chữ a, c và tiếng ca
	- 2 - 3 HS đọc; cả lớp đọc đồng thanh

	
	+ GV cho học sinh nhận xét 
	

	
	1.2 Giới thiệu bài
	

	
	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ làm quen với 2 thanh của tiếng Việt là thanh huyền và thanh sắc; học đọc tiếng có thanh huyền, thanh sắc.
+ GV ghi từng chữ cà, nói: cá
+ GV ghi chữ cá, nói: cá
	- Lắng nghe

- 4-5 em, cả lớp : “cà”
- Cá nhân, cả lớp : “cá”

	
	

	
	2/Hoạt động  Khám phá 


	
	HĐ.1 Dạy tiếng cà
	

	
	- GV đưa tranh quả cà lên bảng.  
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	- HS quan sát



	
	- Đây là quả gì?

- GV viết lên bảng tiếng cà
- GV chỉ tiếng cà 
	- HS : Đây là quả cà.

- HS nhận biết tiếng cà
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: cà

	
	* Phân tích
	

	
	+ GV che dấu huyền ở tiếng cà rồi hỏi: Ai đọc được tiếng này?
	- HS xung phong đọc: ca

	
	- GV chỉ vào chữ cà, nói đây là một tiếng mới. So với tiếng ca thì tiếng này có gì khác?

- Đó là dấu huyền chỉ thanh huyền

- GV đọc : cà
- GV chỉ tiếng cà kết hợp hỏi: Tiếng cà gồm có những âm nào? Thanh nào?

- GV cho HS nhắc lại
	- Cos thêm dấu “gạch ngang” trên đầu

- HS cá nhân – cả lớp : cà
- Tiếng cà gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước, âm a đứng sau, dấu huyền đặt trên a.

- HS cả lớp nhắc lại

	
	* Đánh vần.

- Hôm trước, các em đã biết cách đánh vần tiếng ca: cờ-a-ca. Hôm nay, tiếng ca có thêm dấu huyền, ta đánh vần như thế nào?

- Giáo viên hướng dẫn cả lớp vừa nói vừa thể hiện động tác tay:

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: ca-huyền-cà
- Bây giờ chúng ta gộp bước đánh vần tiếng ca với bước đánh vần tiếng cà làm một cho gọn. 
	- HS: Ca- huyền- cà

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: ca-huyền-cà
- Cả lớp đánh vần: ca-huyền-cà.

- Lắng nghe

	
	- GV giới thiệu mô hình tiếng cà

Cà

c-a-ca-huyền-cà

C

à


	

	
	- GV chỉ từng kí hiệu trong mô hình, đánh vần tiếng c-a-ca-huyền-cà
	- HS (cá nhân, tổ, cả lớp) : c-a-ca-huyền-cà

	
	HĐ.2 Dạy tiếng cá
	

	
	- GV đưa tranh con cá lên bảng.  
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	- HS quan sát



	
	- Đây là con gì?

- GV viết lên bảng tiếng cá
- GV chỉ tiếng cá 
	- HS : Đây là con cá

- HS nhận biết tiếng cá 
- HS đọc cá nhân-tổ-cả lớp: cá

	
	* Phân tích
	

	
	+ GV che dấu huyền ở tiếng cá rồi hỏi: Ai đọc được tiếng này?
	- HS xung phong đọc: ca

	
	- GV chỉ vào chữ cá, nói đây là một tiếng mới. So với tiếng ca thì tiếng này có gì khác?

- Đó là dấu sắc chỉ thanh sắc

- GV đọc : cá
- GV chỉ tiếng cà kết hợp hỏi: Tiếng cá gồm có những âm nào? Thanh nào?

- GV cho HS nhắc lại

- GV: Tiếng cá khác tiếng cà ở thanh gì?
	- Cos thêm dấu trên đầu

- HS cá nhân – cả lớp : cá
- Tiếng cá gồm có âm c và âm a. Âm c đứng trước, âm a đứng sau, dấu sắc đặt trên a.

- HS cả lớp nhắc lại

- Tiếng cá có thanh sắc, tiếng cà có thanh huyền.

	
	* Đánh vần.

- Hôm trước, các em đã biết cách đánh vần tiếng ca: cờ-a-ca. Hôm nay, tiếng ca có thêm dấu sắc, ta đánh vần như thế nào?

- GV cùng 1 tổ học sinh đánh vần lại với tốc độ nhanh dần: ca-sắc-cá
- Bây giờ chúng ta gộp bước đánh vần tiếng ca với bước đánh vần tiếng cá làm một cho gọn. 
	- HS: Ca- sắc- cá

- HS làm và phát âm cùng GV theo từng tổ.

- Cá nhân, tổ nối tiếp nhau đánh vần: ca-sắc-cá
- Cả lớp đánh vần: ca-sắc-cá. 

- Lắng nghe

	
	- GV giới thiệu mô hình tiếng cá

Cá

c-a-ca-sắc-cá

C

á


	

	
	- GV chỉ từng kí hiệu trong mô hình, đánh vần tiếng c-a-ca-sắc-cá
	- HS (cá nhân, tổ, cả lớp) : c-a-ca-sắc-cá

	
	3/Hoạt động Luyện tập 

	
	HĐ1. Mở rộng vốn từ. (BT3: Đố em: Tiếng nào có thanh huyền?)
	

	
	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 8 (GV giơ sách mở trang 8 cho HS quan sát) rồi nói to tên các con vật, cây, sự vật có thanh huyền; nói nhỏ tên các con vật, cây, sự vật không có thanh huyền.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 8.

	
	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: cò, bò, nhà, thỏ, nho, gà
- HS lần lượt nói một vài vòng



	
	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có thanh huyền(Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (bà, già, xò,...)

	
	HĐ2. Mở rộng vốn từ. (BT3: Đố em: Tiếng nào có thanh sắc?)
	

	
	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : Các em nhìn vào SGK trang 9 (GV giơ sách mở trang 9 cho HS quan sát) rồi vừa nói vừa vỗ tay tên các con vật, cây, sự vật có thanh sắc.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và mở sách đến trang 9.

	
	b. Nói tên sự vật

- GV chỉ từng hình theo số thứ tự mời học sinh nói tên từng sự vật.

- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp nói tên tên từng sự vật.
	- HS lần lượt nói tên từng con vật: bé, lá, cú, hổ, bóng, chó
- HS lần lượt nói một vài vòng



	
	- GV chỉ từng hình theo thứ tự đảo lộn, bất kì, mời học sinh báo cáo kết quả.
	- HS báo cáo cá nhân

	
	- GV cho HS làm bài vào vở Bài tập

- GV đố học sinh tìm 3 tiếng có thanh sắc(Hỗ trợ HS bằng hình ảnh)
	- HS cả lớp nối hình với âm tương ứng.

- HS nói (cháo, đá, táo,...)

	
	HĐ3. Ghép chữ.
	

	
	- GV nêu yêu cầu của bài tập: Tìm chữ và dấu trong bộ chữ, ghép 2 tiếng mới học: cà, cá
	- 3-4 HS nhắc lại

	
	- GV cho HS làm bài cá nhân

- GV yêu cầu HS giơ bảng cài- GV kiểm tra
	- HS lần lượt ghép tiếng cà, tiếng cá/.

- HS giơ bảng sau mỗi lần cài

	
	- GV nhận xét.
	

	
	Tiết 2

	
	HĐ4. Tìm hình ứng với mỗi tiếng (Bài tập 5)
	

	
	a. Xác định yêu cầu.

- GV nêu yêu cầu của bài tập : GV đưa lên bảng hình minh họa bài 5 và 3 thẻ chữ sắp xếp theo thứ tự bất kì.

- GV gọi 1 HS đọc

- Bài yêu cầu chúng ta gắn các thẻ chữ cà, cá, ca dưới mỗi hình tương ứng (ở trên bảng) hoặc nối hình với chữ tương ứng (vở BT).
	- Học sinh theo dõi.

- HS đọc : cà, cá, ca
- Theo dõi

	
	b. Thực hiện yêu cầu.

- GV chỉ từng thẻ chữ, mời HS đọc

- GV chỉ từng chữ theo thứ tự đảo lộn yêu cầu cả lớp đọc.

- GV cho HS làm bài vào vở BT
	- HS (cá nhân, tổ, lớp) đọc: cà, cá, ca
- HS cả lớp đọc

- Làm bài cá nhân

	
	d. Báo cáo kết quả.
- GV gắn lên bảng lớp 2 bộ thẻ chữ và hình ảnh;

 - Mời 2 HS lên bảng thi gắn nhanh chữ với hình.

- GV cho cả lớp đọc lại kết quả
	- HS quan sát và lắng nghe cách làm.

- 2 HS lên thi gắn chữ với hình

+ HS chỉ từng chữ, nói kết quả:

Hình 1-ca; Hình 2-cá; Hình 3-cà.

- HS đọc 2 lần

	
	HĐ5 Tập viết (Bảng con – BT 6)
	

	
	- Cho HS đọc các chữ mẫu cần viết trong bài tập 6
	- HS đọc (cá nhân-tập thể) : cà, cá

	
	a. Chuẩn bị.
	

	
	- Yêu cầu HS lấy bảng con. GV hướng dẫn học sinh cách lấy bảng, cách đặt bảng con lên bàn, cách cầm phấn khoảng cách mắt đến bảng (25-30cm), cách giơ bảng, lau bảng nhẹ nhàng bằng khăn ẩm để tránh bụi.
	- HS lấy bảng, đặt bảng, lấy phấn theo yc của GV

	
	b. Làm mẫu.
	

	
	- GV viết bảng : cà, cá

- GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn cách viết:
	- HS cả lớp đọc

- HS đọc

	
	* Thực hành viết
- Cho HS viết trên khoảng không

- Cho học sinh viết cà, cá
	- HS viết chữ cà, cá lên khoảng không trước mặt bằng ngón tay trỏ.

- HS viết bài cá nhân trên bảng chữ cà, cá từ 2-3 lần.

	
	d. Báo cáo kết quả

- GV yêu cầu HS giơ bảng con

- GV nhận xét
	- HS giơ bảng theo hiệu lệnh.

- 3-4 HS viết đúng đẹp giới thiệu bài trước lớp

- HS khác nhận xét

	
	 4/Hoạt động vận dụng thực hành

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài kể chuyện : Hai con dê

- GV khuyến khích HS tập viết chữ cà, cá trên bảng con
	- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

 Phối hợp với phụ huynh hướng dẫn HS hoàn thành bài tập mở rộng vốn từ ở nhà.
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Tiếng việt: TẬP VIẾT                         cà, cá

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Tô, viết đúng các tiếng cà, cá – chữ thường cỡ vừa đúng kiểu đều nét; viết đúng dấu sắc, dấu huyền, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu chữ trong vở Luyện viết 1, tập một. 

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II. DỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài 

-HS:  Bảng con, phấn, bút dạ để học sinh làm bài tập 6 (tập viết).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu

1.1Khởi động 
	

	
	+ GV gọi học đọc các chữ đã học ở bài 2
	- 2 HS đọc  

	
	+ GV cho học sinh:
	Nhận xét bài đọc

	
	1.2 Giới thiệu bài:
	

	
	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ tập tô và tập viết các chữ c, a các tiếng ca, cà, cá.
	- Lắng nghe



	
	

	
	2/Hoạt động hình thành kiến thức mới



	
	- GV treo bảng phụ các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc

- GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS đọc (cá nhân) các chữ, tiếng và số.

	
	- Gọi học sinh đọc c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS đọc

	
	- Yêu cầu học sinh nói cách viết tiếng c, a, ca, cà, cá
	- 2 HS nói cách viết

+ Tiếng ca : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau. 

+ Tiếng cà : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu huyền trên a. 

+ Tiếng cá : chữ c (cao 2 li) viết trước, chữ a (cao 2 li)viết sau, thêm dấu sắc trên a.

	
	- GV vừa viết mẫu lần lượt từng tiếng, vừa nói lại quy trình viết.

* Chú ý cho HS nối nét giữa c và a.
	- Theo dõi, nhắc lại

	
	 3/Hoạt động  luyện tập 
	
	

	
	- Cho HS mở vở Luyện viết 1, tập 1
	- HS mở vở theo hướng dẫn

	
	- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
	- HS theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên.

	
	- GV cho HS tập tô, tập viết các chữ c, a, ca, cà, cá
	- HS viết bài cá nhân

	
	- GV theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS yếu. Khuyến khích HS khá, giỏi viết hoàn thành phần Luyện tập thêm.
- GV chấm 1 số bài của HS

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương bạn viết đẹp.
	- HS theo dõi

	
	 4/Hoạt động vận dụng trải nghiệm 

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà cùng người thân viết lại các chữ hôm nay vừa viết, xem trước bài 3
	- Lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:  

GV hướng dẫn kĩ quy trình viết
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Tiếng việt:   BÀI 3: KỂ CHUYỆN:            Hai con dê

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù 

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

1.2. Phát triển năng lực văn học.
- Nhận biết và đánh giá được tính cách hai nhân vật dê đen và dê trắng.

- Hiểu lời khuyện của câu chuyện : Phải biết nhường nhịn nhau, tranh giành, đánh nhau thì sẽ có kết quả đáng buồn.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.

 - Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Máy chiếu để chiếu tranh minh họa chuyện.

- HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu

1.1 Khởi động 
	

	
	- Cả lớp hát
	- Hát

	
	1.2 Giới thiệu bài:
	

	
	+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay các em sẽ được nghe kể câu chuyện : Hai con dê. 
	- Lắng nghe



	
	2/Hoạt động  hình thành kiến thức mới 

HĐ1. Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
	

	
	1. Quan sát và phỏng đoán
	

	
	- GV chiếu lên bảng 6 tranh minh họa.

- GV giới thiệu tên truyện: Hai con dê
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	- HS quan sát

- HS lắng nghe

	
	- Các em xem tranh và nói tên các con vật trong tranh.

- GV hãy thử đoán nội dung truyện.

- GV HD HS : Để đoán đúng các em xem tranh1, 3, Hai con dê làm gì? Ở tranh 4 thì hai con dê bị sao?
	- HS quan sát chia sẻ theo cặp

- HS đoán ND : Hai con dê muốn qua cầu/Hai con dê rơi xuống suối.

	
	2. Giới thiệu truyện.
	

	
	- GV giới thiệu : Hôm nay, các em sẽ được nghe kể câu chuyện về hai con dê (dê đen và dê trắng) khi chúng cùng muốn đi qua 1 chiếc cầu hẹp bắc ngang dòng suối nhỏ. Điều gì đã xảy ra với chúng? Các em hãy lắng nghe câu chuyện.

- GV bật đoạn clip kể chuyện Hai con dê trong phần học liệu
	- HS lắng nghe giới thiệu

- HS lắng nghe

	
	- GV kể từng đoạn với giọng diễn cảm: đoạn 1 kể với giọng khoan thai. Đoạn 2, 3 giọng kể thể hiện sự căng thẳng. Đoạn 4: thể hiện sự đáng tiếc vì một kết thúc không tốt đẹp. Lời khuyên kể với giọng thấm thía.

+ GV kể lần 1: kể không chỉ tranh

+ GV kể lần 2: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm.

+ GV kể lần 3: Vừa chỉ tranh vừa kể thật chậm, khắc sâu ND câu chuyện.
	+ HS lắng nghe GV kể

+ HS lắng nghe và quan sát tranh

+ HS lắng nghe và quan sát tranh

	
	3/ Hoạt động Luyện tập: 

HĐ1. Trả lời câu hỏi theo tranh.
	

	
	+ GV chỉ tranh 1, hỏi: Hai con dê muốn làm gì?

+ GV chỉ tranh 2, hỏi: Trên cầu, hai con dê thế nào? Chúng có ngường nhau không?

+ GV chỉ tranh 3, hỏi: Đến giữa cầu, hai con dê làm gì?

+ GV chỉ tranh 4, hỏi: Kết quả ra sao?

- GV nhận xét hướng dẫn học sinh khi trả lời câu hỏi: cần nói to, rõ, nhìn vào người nghe, nói đủ ý.

- GV kết luận: Thế là, chỉ vì không biết nhường nhịn nhau mà điều tai hại đã xảy ra: cả hai con dê vừa ngã đau, vừa không qua được suối. 
	+ 2 HS nối tiếp nhau trả lời:  Hai con dê cùng muốn qua một chiếc cầu hẹp, bắc ngang một dòng suối nhỏ

+ 2 HS nối tiếp nhau trả lời:  Hai con dê đều tranh sang trước. Không con nào chịu nhường con nào.

+ 2 HS nối tiếp nhau trả lời:  Đến giữa cầu, hai con dê cãi nhau rồi húc nhau.

+2 HS nối tiếp nhau trả lời:  Cả hai cùng lăn tòm xuống sông.

 

	
	- GV chỉ tranh 1, 2 cho học sinh trả lời các câu hỏi theo 2 tranh (Nội dung như trên).

- Tiếp tục cho HS trả lời câu hỏi với các cặp tranh còn lại.

- GV cho HS trả lời cả 4 câu hỏi theo 4 tranh.
	- HS trả lời 

- HS trả lời

- 1 HS trả lời câu hỏi ở cả 4 tranh.

	
	HĐ2. Kể chuyện theo tranh.
	

	
	* GV yêu cầu mỗi HS chọn 2 tranh và tự kể chuyện theo 2 tranh đó.

- GV gọi HS lên kể trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét bạn kể
	* HS tự chọn 2 tranh và tập kể theo tranh.

- HS xung phong lên kể cặp tranh mình đã chọn.

	
	* Trò chơi : Ô cửa sổ.

- GV chiểu lên bảng các ô cửa sổ (4 ô cửa sổ)

- GV mở cửa sổ để hiện ra hình minh họa đoạn chuyện.

- GV cho HS chơi trò chơi trong thời gian 5-7 phút.

- GV mở cả 4 tranh yêu cầu HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
	- HS theo dõi và chọn ô cửa sổ mình thích.

- HS nhìn hình minh họa và kể lại chuyện.

- HS xung phong kể

	
	* GV cất tranh mời HS kể lại câu chuyện.
	* HS xung phong lên kể chuyện

	
	HĐ3. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
	

	
	- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
	- Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết nhường nhịn nhau.

	
	* GV kết luận: Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết nhường nhịn nhau. Biết nhường nhịn thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
	* HS lắng nghe.

	
	- GV cùng cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay.
	

	
	4/ Hoạt động nối tiếp: 
	
	

	
	- Tuyên dương những HS kể chuyện hay

- Về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện và ý nghĩa của câu chuyện.

- Xem trước tranh minh họa, chuẩn bị cho tiết kể chuyện Chồn con đi học.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

- GV tích hợp rèn luyện cho HS thông qua các hoạt động học tập để dành thời gian cho việc luyện tập kĩ năng đọc, viết.
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Toán:                                 BÀI:  CÁC SỐ 1, 2, 3

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 1, 2, 3.

- Đọc, viết được các số 1, 2, 3.

- Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 1, 2, 3.
- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Tranh tình huống

- Một số chấm tròn, thẻ số 1, 2, 3 (trong bộ đồ dùng toán học)

- Một số đồ dùng quen thuộc với học sinh: 1 bút chì, 3 que tính, 2 quyển vở,… 

2. Học sinh: 
- Vở, SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	35’/1t
	1/ Hoạt động mở đầ

1.1 Khởi động

- Cho HS quan sát tranh khởi động trang 10 và làm việc nhóm đôi về số lượng các sự vật.

- GV gọi một vài cặp lên chia sẻ trước lớp

- Giáo viên nhận xét chung
1.2 Giới thiệu bài

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

HĐ1. Hình thành các số 1, 2, 3
* Quan sát

-Yêu cầu HS đếm số con vật và số chấm tròn.

- Có mấy con mèo? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 1

- Có mấy con chim? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 2

- Có mấy bông hoa? Mấy chấm tròn?

- Vậy ta có số mấy?

- GV giới thiệu số 3

* Nhận biết số 1, 2, 3

- YCHS lấy ra 1 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- YCHS lấy ra 2 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- YCHS lấy ra 3 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

- Giáo viên vỗ tay 2 cái yêu cầu học sinh lấy thẻ có ghi số tương ứng với tiếng vỗ tay (1, 3)

HĐ2. Viết các số 1, 2, 3
* Viết số 1

- GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn viết :
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+ Số 1 cao 4 li. Gồm 2 nét : nét 1 là thẳng xiên và nét 2 là thẳng đứng.

- GV cho học sinh viết bảng con

*Tương tự viết số 2, 3

- GV cho học sinh viết các số 1, 2, 3

* GV đưa ra trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc hs tránh những lỗi sai đó.

3/ Hoạt động thực hành luyện tập
Bài 1. Số  ?

- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm việc cá nhân 

- Cho nhóm đôi trao đổi với bạn về số lượng.

- GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm

Bài 2. Lấy hình phù hợp (theo mẫu)
- Làm mẫu

+ Quan sát hình đầu tiên có mấy chấm tròn?

+ 1 chấm tròn ghi số mấy?

- GV cho học sinh làm phần còn lại 

Bài 3. Số  ?
- GV nêu yêu cầu bài tập

- GV cho học sinh làm bài cá nhân

- GV tổ chức cho học sinh thi đếm 1-3 và 3-1

- GV cùng HS nhận xét tuyên dương

4/ Hoạt động vận dụng thực hành
Bài 4.Số  ?
- GV nêu yêu cầu bài tập

- Cho học sinh nhóm đôi lên chia sẻ trước lớp

- GV cùng học sinh nhận xét

- Bài học hôm nay chúng ta biết thêm được điều gì?

- Từ ngữ toán học nào em cần chú ý.
	- HS làm việc nhóm đôi: cùng quan sát và chia sẻ trong nhóm

- Các nhóm lần lượt lên chia sẻ

- HS đếm 

- Có 1 con mèo, 1 chấm tròn

- Ta có số 1.

- HS quan sát, nhắc lại

- Có 2 con chim, 2 chấm tròn

- Ta có số 2.

- HS quan sát, nhắc lại

- Có 3 bông hoa, 3 chấm tròn

- Ta có số 3.

- HS quan sát, nhắc lại

- HS làm việc cá nhân lấy 1 que tính rồi đếm : 1

- HS làm việc cá nhân lấy 2 que tính rồi đếm : 1, 2

- HS làm việc cá nhân lấy 3 que tính rồi đếm : 1, 2, 3

- HS làm việc cá nhân : nghe tiếng vỗ tay lấy thẻ có ghi số 2

- Học sinh theo dõi và quan sát

- Viết theo hướng dẫn

- HS tập viết số 1

- HS viết cá nhân

- HS lắng nghe

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu bài

- HS đếm số lượng các con vật có trong bài rồi đọc số tương ứng.

- HS thay nhau chỉ vào từng hình nói

+ Có 1 chấm tròn

+ Ghi số 1

- HS làm theo hướng dẫn của GV

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS đếm các khối lập phương rồi đọc số tương ứng.

- HS thi đếm từ 1 đến 3 và đếm từ 3 đến 1

- 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu

- HS quan sát nói cho bạn nghe số lượng của quyển sách, cái kéo,...

- Các nhóm lần lượt lên chia sẻ




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10, trong đó: Đếm được từ 1 đến 10. Nhận biết được các số từ 0 đến 10. Nhận biết cách viết các chữ số từ 0 đến 9.
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GDTC:  Bài 2: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ

(3 tiết)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 

2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm.

IV.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	 
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “ đứng ngồi theo lệnh”

II. Phần cơ bản:

 Hoạt động 1

* Kiến thức.

* Tập hợp hàng ngang
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* Dóng hàng
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* Điểm số
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*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

Hoạt động 2

*Kiến thức
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

*Luyện tập
Hoạt động 3

*Kiến thức
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

*Luyện tập
III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 

* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	5 – 7’

2 x 8 N

16-18’

4 lần 

2 lần 

1 lần 

3-5’

4- 5’


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

Nhắc lại cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

Tổ chức giảng dạy như hoạt động 1

Nhắc lại cách tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

Tổ chức giảng dạy như hoạt động 1

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn bài đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
- Đội hình HS quan sát tranh

HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

ĐH tập luyện theo tổ

          GV            
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc            


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hoạt động trải nghiệm:       Tiết 3. Sinh hoạt lớp: Các bạn của em
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

HS bước đầu giới thiệu bản thân và làm quen với một số bạn mới trong lớp.

Ghép: HĐNGLL – Trường em xanh, sạch, đẹp

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV: Cách giới thiệu tên giữa các bạn bằng video (mẫu)..

2.HS: SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	. HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	35’/1t
	1/Hoạt động mở đầu

1.1.Khởi động

Cho HS hát bài: Lớp chứng mình

1.2. Giới thiệu bài

           Các bạn của lớp em

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

HĐ 1. Luyện tập

-Ổn định và săp xếp lại chỗ ngồi cho HS

-Tổ chức cho HS từng bàn giới thiệu và làm quen nhau

Gợi ý: 

+Tên bạn là gì? 

+Nhà bạn ở đâu?

+Bạn thường tham gia những hoạt động nào ngoài giờ học?

+Bạn đã biết những bạn nào trong lớp?

Cho HS thảo luận nhóm đôi:

HĐ 2. Mở rộng

Cho HS lên trước lớp giới thiệu về mình

*Kết luận: Đến trường học em được làm quen với bạn bè, được học tập, vui chơi và thân thiện, đoàn kết giúp bạn cùng tiến bộ nhé.

 Giáo dục HS: Trường em xanh, sạch, đẹp

Cho HS  nhặt rác ở sân trường

3/Hoạt động nối tiếp

Nhận xét

-Tuyên dương

-Nhắc nhở


	Hát

Lắng nghe
Tự giới thiệu về mình với bạn cùng nhóm

Tự giới thiệu về mình với bạn cả lớp.

Về tên, sở thích, ước mơ, … cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Thực hiện nhặt rác ở sân trường

Lắng nghe thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

 Ghép: HĐNGLL – Trường em xanh, sạch, đẹp

[image: image27]
Bài 1: Đường em tới trường


I. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết đường giao thông và các bộ phận chính của một số loại đường như: Đường đô thị, đường nông thôn, đường miền núi, đường sông, ...

- Mô tả được một số hình ảnh thường gặp trên con đường tới trường.

- Nhận biết và phòng, tránh một số nguy hiểm có thể xảy ra trên con đường từ nhà đến trường.


II. Đồ dùng dạy học 


- GV: Tranh vẽ phóng to 


- HS: Sách giáo khoa.


III. Hoạt động dạy và học.

	TG
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	35’
	TIẾT 1: 

1.Hoạt động khởi động:

- Giáo viên cho học sinh nghe: Đường em đi

Đường em đi là đường bên phải.

Đường ngược lại là đường bên trái.

Đường bên trái thì em không đi, đường bên phải là đường em đi.

- GV hỏi: Đường bên trái có nên đi hay không?

- GV hỏi: Đường bên phải có nên đi hay không? 

- GV nói: Để giúp các em đi học trên đường an toàn thì hôm nay thầy cùng các con tìm hiểu qua bài “Đường em tới trường” 

2. Hoạt động khám phá

Mục tiêu: 

+ Nhận biết được đường giao thông từ nhà em tới trường.


+ Mô tả được hình ảnh thường gặp trên con đường tới trường.

+ Nhận biết và phòng tránh một số nguy hiểm có thể xảy ra trên con đường tới trường.

2.1. Tìm hiểu đường em tới trường

- Cho HS thảo luận nhóm 4: Quan sát 4 tranh trong tài liệu. (Trang 4) trả lời câu hỏi:

+ Đường em tới trường giống với đường nào dưới đây?

+ Em thấy những gì trên đường em tới trường?

- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm.

- GV liên hệ giáo dục.

2.2. Tìm hiểu những nguy hiểm trên đường em tới trường.

- Cho HS thảo luận nhóm đôi (mỗi nhóm 1 tranh) và trả lời câu hỏi:

+ Chỉ ra những nguy hiểm có thể xảy ra với các bạn nhỏ trong mỗi tranh?

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV gợi ý cho HS chia sẻ:

+ Kể những nguy hiểm em có thể gặp trên đường đến trường?

+ Em làm gì để phòng tránh những nguy hiểm đó?

- GV nhận xét, đánh giá. Liên hệ giáo dục 

- GV gợi ý cho HS tự đánh giá.
TIẾT 2: 

3/ Hoạt động thực hành:

Mục tiêu:

- HS nhận biết được các tình huống, hành vị có thể xảy ra tai nạn giao thông.

- Biết nói lời khuyên đúng, sai với bạn khi tham gia giao thông.

3.1. Tình huống nào trong tranh có thể xảy ra tai nạn giao thông?

- GV cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi, trao đổi :

+ Em nhìn thấy những gì trong các bức tranh và nói cho ban nghe?

- GV mời HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

- Trong quá trình HS trình bày, GV đặt câu hỏi để khai thác từng bức tranh.

- GV chốt lại nội dung của hoạt động.

3.2. Hành vi nào trong tranh có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

- GV cho HS quan sát tranh theo nhóm bốn, trao đổi :

+ Em nhìn thấy những gì trong các bức tranh và nói cho bạn nghe?

- Em đồng tình với hành vi tham gia giao thông nào trong từng bức tranh (bằng cách sử dụng thẻ)

- Em hãy nói lời khuyên cho với những hành vi chưa đúng?

- GV chốt lại nội dung chính và giáo dục HS.

4.Hoạt động vận dụng:

Mục tiêu: Chia sẻ với bạn hoặc người thân những việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra trên đường đến trường.

- GV chia nhóm, nêu yêu cầu:
- Trao đổi với bạn nhưng nội dung sau:

- Em hãy kể những đoạn đường dễ xãy ra tai nạn giao thông?

- Em hãy kể lại những việc đã làm để phòng tránh tai nạn giao thông?

- GV nhận xét giải thích.

Giáo viên tổng kết các công việc cần làm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông.

5. Củng cố : 

- GV giáo dục cho học sinh khi đi học ta phải chấp hành tốt luật giao thông để bảo vệ an toàn cho chính mình để giảm bớt gánh nặng cho xã hội .

6. Dặn dò 

- Về nhà các em xem lại bài và thực hiện tốt luật giao thông khi tham gia. 

- Vận động mọi người chấp hành tốt luật giao thông.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông.

- Nhận xét tiết học.


	- HS nghe

- HS trả lời

- HS trả lời

- Bài 1: Đường em tới trường 

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

+ Tranh 1

+ Em thấy xe ô tô, xe máy , người đi bộ, …

+HS lắng nghe 

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm chia sẻ kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

+ Tranh 1: bạn nhỏ chui qua cây chắn ngang đường khi có tàu hỏa đi tới. Có thể xảy ra tai nạn tàu hỏa.

+ Tranh 2: Các bạn nhỏ chạy tới dễ xẩy ra tai nạn khi phà mới cập bến cho các loại xe và người lên. 

+ Tranh 3: Các bạn nhỏ dễ bị tai nạn đuối nước khi đi cầu khỉ bị té.

+ Tranh 4: các bạn đi học trên đường đồi núi dễ bị tai nạn sạt lở núi.

+ Tranh 5: Các bạn nhỏ dễ bị xảy ra tai nạn khi đi qua ngã tư mà không chấp hành hiệu lệnh đèn và đi không đúng làn đường.

- HS chia sẻ.

+ HS kể thêm những nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đến trường.

+ HS trả lời tùy vào tình huống.

- Tranh 1: Các loại xe đang tham gia giao thông, biển báo, người tham gia giao thông, chú công nhân đang sửa chữa đường, …

- Tranh 2: Người và xe đang tham gia giao thông.

- Tranh 3: Bạn nhỏ đang đi bộ trên vỉa hè. Có nắp cống đang bị mở lên. Có thể không để ý sẽ bị té xuống cống.

- HS trình bày kết quẩ thảo luận của nhóm.

- HS trình bày,..

+Tranh 1: Các bạn đi học dang hàng ba dễ xảy ra tao nạn giao thông.

+ Tranh 2: Bạn bạn ngồi trên xuồng qua sông còn thò tay và chân xuống nước dễ bị lật xuồng thì sẽ đuối nước .

+ Tranh 3: Các bạn đi học còn chạy dỡn xuống mé bờ sông dễ bị té xuống sông sẽ bị đuối nước.

+ Tranh 4: Bạn sang đường chưa chú ý quan sát nên dễ bị tai nạn khi xe chạy tới . 

- HS giơ thẻ để thể hiện nội dung theo từng bức tranh.

- HS nói 

- HS lắng nghe 

- HS hoạt động nhóm đôi. HS chia trao đổi trong nhóm.

- HS đại diện trình bài trình bài trước lớp.

- HS (như ngã ba, tư, đoạn đường không có tín hiệu giao thông, ...).

- HS nhận xét bổ xung.

- HS lắng nghe

 - HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:






































































































































































































































































GV: Lê Thị Liên                                                                                                               LỚP 1


